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BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

HỌC VIỆN DÂN TỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Mã trường: HVD  Mã hồ sơ:………………. 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

NĂM 2026 
 

1. Họ và tên thí sinh (CHỮ IN HOA):............................................................................. 

2. Ngày, tháng, năm sinh:…………Dân tộc:…………...Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0)  

3. Xếp loại hạnh kiểm: Lớp 10:…………Lớp 11: ………………Lớp 12:…………….. 

4. Số báo danh kỳ thi THPT năm 2026:                     
 
 

5. Căn cước công dân: ………………………………………………………………… 

6. Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

7. Chế độ ưu tiên:      Khu vực ưu tiên:                Đối tượng ưu tiên:   

8. Nơi học và tốt nghiệp THPT (Ghi tên trường, mã tỉnh, mã trường) 

Năm lớp 10: …………………………………….. 

Năm lớp 11: …………………………………….. 

Năm lớp 12: …………………………………….. 

9. Năm tốt nghiệp:……………………………………… 

10. Địa chỉ, số điện thoại liên lạc:………………………………………………………. 

…………………………………………………………................................................... 

PHẦN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 
Thứ tự 

NV 

Tên 

ngành 

P/án xét 

tuyển 

Mã tổ 

hợp 

Điểm đăng ký xét tuyển 

(ghi theo thứ tự trong tổ hợp) 

Điểm ưu 

tiên (nếu 

có) 

Tổng 

điểm 

Môn 1 Môn 2 Môn 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 

1 

Kinh tế 

giáo dục 

vùng 

dân tộc 

thiểu số 

PA1 C00 6,5 6,7 7,2 2,75 23,2 

2         

 
Ghi chú:  Tổ hợp xét tuyển: C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử; C04: 

Ngữ văn, Toán, Địa lý; D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh). 

- Các Phương án (PA) xét tuyển: (1) PA1: Xét kết quả học tập THPT (học bạ): Học viện xét tuyển 

bằng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 của 03 môn đăng ký trong tổ hợp xét tuyển; (2) PA 2: Xét kết 

quả thi tốt nghiệp THPT bằng 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển. 

- Thí sinh tốt nghiệp PTTH năm 2026, cần có điều kiện 3 môn thi tốt nghiệp PTTH thuộc tổ hợp xét 

tuyển (hoặc môn Toán, Văn và 01 môn khác) đạt tối thiểu 15,0 điểm. Thí sinh tốt nghiệp từ 2025 trở 

về trước, không cần điều kiện này. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai 

tôi xin chịu xử lý theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

…………, ngày      tháng      năm 2026 

Cán bộ nhận phiếu 

(ký, ghi rõ họ tên) 

…………, ngày     tháng      năm 2026 

Chữ ký của thí sinh 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

           

           

           


